
LỚP CĐN QTM 08B

Mã HSSV Họ Tên Ngày Sinh Điểm Tổng Kết Ghi Chú

468081096 Đồng Văn An 04/12/90 5.0

468081098 Phan Công Bảo 23/06/90 8.0

468081100 Phạm Thị Dung 27/05/86 5.5

468081102 Nguyễn Hoàng Duy 13/04/87 5.5

468081106 Lê Hùng Em 07/10/89 6.5

468081107 Tô Ngọc Giang 08/09/88 6.0

468081108 Mai Thị Ngọc Hà 25/05/90 5.0

468081110 Nguyễn Vũ Hiếu 23/11/90 5.5

468081113 Vương Liên Hòa 23/09/89 7.0

468081114 Đậu Đức Huy 20/02/90 8.5

468081117 Trần Quốc Huy 01/10/89 6.5

468081121 Võ Hòang Khánh 19/08/90 5.0

468081124 Lâm Hồng Kiên 24/04/90 8.0

468081126 Trần Văn Kiên 19/04/89 5.0

468081131 Nguyễn Mạnh Ngọc 15/10/89 6.0

468081132 Trần Phú Ngọc 05/10/87 7.0

468081134 Nguyễn Minh Nhật 01/08/89 5.5

468081135 Phan Minh Nhật 07/05/90 5.0

468081136 Nguyễn Kiều Nhi 01/01/87 7.0

468081137 Phạm Chân Phát 17/08/89 3.5

468081139 Nguyễn Đức Phú 12/05/89 7.5

468081140 Đỗ Thiên Phúc 22/04/90 5.5

468081142 Nguyễn Đăng Phương 09/02/89 6.5

468081145 Lai Nhựt Quang 22/07/90 5.0

468081146 Trần Hùng Sang 19/08/90 5.0

468081153 Nguyễn Quỳnh Thanh Tân 26/03/89 2.0

468081154 Huỳnh Tuấn Thanh 20/06/90 5.0

468081156 Lê Thành Thái 20/04/87 6.0

468081157 Lý Hồng Thảo 01/01/90 6.5

468081161 Mai Chí Thường 20/12/88 0.0 vắng

468081164 Trần Thị Minh Trang 04/11/90 5.0

468081165 Nguyễn Minh Trí 03/07/90 7.0

468081166 Lê Thái Trung 02/05/90 6.0

468081167 Nguyễn Hồ Trung 12/11/90 6.0

468081168 Nguyễn Ngọc Trung 23/10/90 5.5

468081172 Lê Thanh Tuấn 24/03/89 7.5

468081174 Phạm Quang Tuấn 29/06/90 5.0

468081179 Nguyễn Thị Hải Vân 30/12/90 7.0

468081184 Đỗ Minh Vương 18/08/90 5.5

468071066 Bùi Duy Phương 5.0 CĐNQTM07

468071042 Phạm Trung Kiên 5.0 CĐNQTM07

468071036 Trần Quốc Hưng 5.0 CĐNQTM07
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